ĐỀ 12
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng

Câu 1. Khi rút gọn phân số   ta được kết quả là:
A. 


 			B.  			C.  			D. 6


Câu 2. Hai phân số  và  bằng nhau khi:		
A. 



 			B. 		C. 		D. 

Câu 3. Cho biết  Gía trị thích hợp của x có thể là:
A. 



		B. 		C. 		D. 



Câu 4. Hai góc  và  là hai góc kề bù là  Ta được
A. 

 			C. 
B. 

			D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 

 			c)  
b) 

 			d)  
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết
a) 

 				c)  
b) 

 				d)  


Bài 3 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  và  
a) 
Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính ?
b) 
Tia Oy có là tia phân giác của  không? Vì sao?
c) 

Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính góc kề bù với   


Bài 4 (0,5 điểm): Tìm  để  là số tự nhiên.
[bookmark: _GoBack]
ĐỀ 13
 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm). C D B D

Câu 1. Khi rút gọn phân số   ta được kết quả là:
B. 


 			B.  			C.  			D. 6


Câu 2. Hai phân số  và  bằng nhau khi:		
B. 



 			B. 		C. 		D. 

Câu 3. Cho biết  Gía trị thích hợp của x có thể là:
B. 



		B. 		C. 		D. 



Câu 4. Hai góc  và  là hai góc kề bù là  Ta được
C. 

 			C. 
D. 

			D. 
II.PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
c) 

 	6			c)   	-2/5
d) 

 		-3/2			d)  		-1/5
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết
c) 

 	12				c)  	3
d) 

 	-3/2				d)  	7;-1


Bài 3 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  và  
d) 
Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính ?	650
e) 
Tia Oy có là tia phân giác của  không? Vì sao?
f) 

Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính góc kề bù với   1150; 500


Bài 4 (0,5 điểm): Tìm  để  là số tự nhiên. 	0; -2
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Đ? 12 

I. PH?N TR?C NGHI?M (2 đi?m). Ch?n ch? cái đ?ng trư?c đáp án đúng 

Câu 1. Khi rút g?n phân s? 

2

43.2

4



  ta đư?c k?t qu? là: 

A. 

5

2

    B. 

11

2

    C. 

5

2



    D. 6 

Câu 2. Hai phân s? 

x

12



 và 

5

6

 b?ng nhau khi:   

A. x5    B. x5  C. x10  D. x10 

Câu 3. Cho bi?t 12x0. Gía tr? thích h?p c?a x có th? là: 

A. x2  B. x2  C. x1  D. x0 

Câu 4. Hai góc 



xOy và 



zOy là hai góc k? bù là 



o

xOyzOy80. Ta đư?c 

A. 



oo

xOy120;zOy40    C. 



oo

xOy140;zOy60 

B. 



oo

xOy110;zOy30   D. 



oo

xOy130;zOy50 

II. PH?N T? LU?N (8 đi?m) 

Bài 1 (2,5 đi?m): Th?c hi?n phép tính (tính nhanh n?u có th?) 

a) 

2

4.(1316)(35).(3)    c) 

1212

2365



  

b) 

27117

5111011







    d) 

46

54

3.43

3.510.3





  

Bài 2 (2,5 đi?m): Tìm x, bi?t 

a) 

591113

x46

     c) 

xx21

3412

  

b) 

x317

15420



     d) 

x38

2x3







  

Bài 3 (2,5 đi?m): Trên cùng m?t n?a m?t ph?ng b? ch?a tia Ox, v? hai tia Oy và Oz sao cho 



o

xOy65 và 



o

xOz130  

a) Tia nào n?m gi?a trong ba tia Ox, Oy, Oz? Vì sao? Tính 



yOz? 

b) Tia Oy có là tia phân giác c?a 



xOz không? Vì sao? 

c) V? Om là tia đ?i c?a tia Oz. Tính góc k? bù v?i 



yOz, 



xOz?  

Bài 4 (0,5 đi?m): Tìm x đ? 
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n1n1
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 là s? t? nhiên. 

